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THÔNG TƯ 
Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao 

và kiểm tra sức khỏe của vận động viên  
 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về 

giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của 
vận động viên. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể 

thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của 
vận động viên tại Việt Nam. 

Điều 3. Giám định khoa học  
1. Giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao của vận động viên 

(sau đây gọi là giám định khoa học) là việc sử dụng các phương pháp khoa học, kỹ 
thuật nghiệp vụ và các thiết bị đo lường để kiểm tra, đánh giá tổng hợp về trình độ 
tập luyện của vận động viên. 

 2. Hoạt động giám định khoa học thực hiện theo kế hoạch được Tổng cục 
Thể dục thể thao phê duyệt để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá trình độ tập 
luyện của vận động viên, nghiên cứu, ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ 
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vào quá trình đào tạo vận động viên và các hoạt động khác có liên quan đến thể 
dục thể thao. 

3. Tổng cục Thể dục thể thao quyết định danh sách các vận động viên xuất sắc 
và danh sách các vận động viên chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á 
(SEA Games), Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) và Đại hội thể thao Thế giới 
(Olympic) để tiến hành giám định khoa học. 

Điều 4. Kiểm tra sức khỏe  
1. Kiểm tra sức khỏe của vận động viên nhằm đánh giá sức khỏe và bệnh tật để 

xác định điều kiện tham gia tập luyện và thi đấu thể thao của vận động viên. 
2. Việc kiểm tra sức khỏe được áp dụng cho các vận động viên thuộc các đội 

thao quốc gia; vận động viên thuộc các đội thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các ngành và các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Mục 1 
GIÁM ĐỊNH KHOA HỌC  

 
Điều 5. Hội đồng giám định  
1. Việc giám định khoa học do Hội đồng giám định khoa học (sau đây gọi tắt 

là Hội đồng giám định) thực hiện.  
2. Tổng cục Thể dục thể thao quyết định thành lập Hội đồng giám định bao 

gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên; quy định nhiệm vụ, thời gian và chế độ 
làm việc của Hội đồng giám định. 

Tùy theo yêu cầu giám định, thành phần Hội đồng giám định bao gồm các nhà 
khoa học, bác sĩ, huấn luyện viên trưởng, các chuyên gia thể thao có trình độ 
chuyên môn phù hợp. 

3. Hội đồng giám định hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai về kết 
quả giám định. Các thành viên của Hội đồng giám định thảo luận tập thể về vấn đề 
giám định, ý kiến của các thành viên phải được ghi đầy đủ trong biên bản cuộc họp 
của Hội đồng giám định. 

4. Trách nhiệm của Hội đồng giám định:  
a) Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định khoa học 

đúng nội dung yêu cầu chuyên môn; 
b) Các thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến giám định của mình và 

trách nhiệm tập thể về kết quả chung của Hội đồng giám định; 
c) Giữ bí mật về kết quả giám định, thông tin và tài liệu giám định. 
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5. Viện Khoa học thể dục thể thao là thường trực của Hội đồng giám định có 
trách nhiệm:  

a) Đề xuất danh sách thành viên Hội đồng giám định trình Tổng cục Thể dục 
thể thao xem xét, quyết định; 

b) Xây dựng kế hoạch giám định khoa học trình Tổng cục Thể dục thể thao 
quyết định. 

Điều 6. Nội dung giám định khoa học  
1. Kiểm tra, đánh giá thể lực, kỹ thuật theo các chỉ tiêu do Hội đồng giám định 

đề xuất trình Tổng cục Thể dục thể thao xem xét, quyết định. 
2. Kiểm tra, đánh giá hình thái theo các chỉ tiêu được Hội đồng giám định lựa 

chọn trong các chỉ tiêu theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 
3. Kiểm tra, đánh giá y sinh học theo các chỉ tiêu được Hội đồng giám định lựa 

chọn trong các chỉ tiêu quy định Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 
4. Kiểm tra, đánh giá tâm lý theo các chỉ tiêu do Hội đồng giám định lựa chọn 

trong các chỉ tiêu theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 
5. Kiểm tra sức khỏe theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này. 
6. Kiểm tra doping: Việc kiểm tra doping thực hiện theo quy định của pháp 

luật về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao. Hội đồng giám định sử 
dụng kết quả kiểm tra doping nhằm phục vụ cho việc giám định khoa học đánh giá 
trình độ tập luyện thể thao của vận động viên. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện Giám định khoa học 
1. Hoạt động giám định khoa học được thực hiện hàng năm trên cơ sở Kế 

hoạch giám định được Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt. 
2. Hội đồng giám định triển khai thực hiện việc giám định như sau: 
a) Lập đề cương giám định với các nội dung cơ bản sau: xác định các điều kiện 

chuyên môn, quy định của pháp luật liên quan dự kiến được áp dụng khi thực hiện 
giám định; thời gian dự kiến hoàn thành giám định; danh sách nhân sự thực hiện 
giám định, người được phân công chủ trì thực hiện giám định, thông tin về năng 
lực của các cá nhân thực hiện giám định; 

b) Trường hợp cần thiết, Hội đồng giám định đề nghị về việc khảo sát đối 
tượng giám định để phục vụ công tác lập kế hoạch và thực hiện giám định; 

c) Thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung cần giám định; 
d) Thực hiện giám định; 
đ) Xây dựng kết quả giám định. 
3. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng giám định phải ghi nhận đầy đủ, trung 

thực và kịp thời toàn bộ quá trình giám định bằng văn bản. Văn bản ghi nhận quá 
trình thực hiện phải được lưu trong Hồ sơ giám định. 
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4. Hội đồng giám định có quyền sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ 
sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác có đủ điều kiện, năng lực 
phù hợp thực hiện nhằm phục vụ cho việc giám định. 

Điều 8. Kết quả giám định khoa học 
1. Kết quả giám định khoa học của Hội đồng giám định phải được lập thành 

biên bản do Chủ tịch Hội đồng và các thành viên cùng ký. Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc kể từ ngày có biên bản giám định, Hội đồng giám định có trách nhiệm 
báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao về kết quả giám định. 

2. Trên cơ sở kết quả giám định khoa học, đối chiếu với các chỉ số giám định 
khoa học liền kề trước đó (nếu có), Hội đồng giám định báo cáo Tổng cục Thể dục 
thể thao để xem xét quyết định việc đào tạo, sử dụng vận động viên. 

3. Hồ sơ giám định phải được lưu giữ tại Viện khoa học thể dục thể thao, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. Viện Khoa học thể dục thể thao có trách 
nhiệm bảo quản, lưu giữ hồ sơ giám định theo chế độ “Mật”. 

 
Mục 2 

KIỂM TRA SỨC KHỎE  
 
Điều 9. Nội dung kiểm tra sức khỏe 
 1. Nội dung kiểm tra sức khỏe vận động viên: Vận động viên được kiểm tra 

sức khỏe theo nội dung ghi trong Giấy khám sức khỏe quy định tại Phụ lục 1 và 
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 
của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe. 

2. Thời gian kiểm tra sức khỏe: 
a) Kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch hàng năm được căn cứ trên mục tiêu, kế 

hoạch huấn luyện; 
b) Kiểm tra sức khỏe bổ sung thực hiện đối với việc tuyển chọn vận động viên 

mới, vận động viên bắt đầu tập luyện sau thời gian điều trị chấn thương, chuyển 
tuyến đào tạo và trường hợp do cơ sở đào tạo, huấn luyện yêu cầu. 

Điều 10. Cơ quan kiểm tra sức khỏe 
 Cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép và có đủ các điều kiện theo quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế 
Hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện việc kiểm tra sức khỏe của vận động viên. 

Điều 11. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo, huấn luyện  
1. Việc kiểm tra sức khỏe của vận động viên do các cơ quan kiểm tra sức khỏe 

tiến hành theo quyết định của người đứng đầu cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao. 


